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             BỘ XÂY DỰNG                                                ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY               ĐỀ THI KTHP HỌC KỲ III NĂM HỌC 2018-2019 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 26/8/2019 
                                                                                            Môn: CƠ HỌC ĐẤT 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                          (Đáp án – Thang điểm gồm 04 trang) 
 

Câu Phần Nội dung Điểm 
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Xác định tên và trạng thái của đất theo TCVN 
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Theo TCVN:  Ip > 17 ; 0,75 < IL ≤ 1,0  đất sét ở trạng thái dẻo nhão 
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1 Ứng suất do tải trọng ngoài phân bố đều: 
                z = p = 100 kN/m2 
a. Tại M thuộc trục thẳng đứng qua E có z = 10m. 
 Chia hình ABCD thành 4 hình chữ nhật qua E 
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- Hình 1: 4x8 (m2), z = 10 m  
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     tra bảng ta được: k 1
g  = 0,0933        

- Hình 2: 8x8 (m2), z = 10 m  
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     tra bảng ta được: k 2
g  = 0,1412        

- Hình 3: 4x12 (m2), z = 10 m  
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     tra bảng ta được: k 3
g  = 0,1063        

- Hình 4: 8x12 (m2), z = 10 m  
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     tra bảng ta được: k 4
g  = 0,1636         

 M
Z  = (0,0933+ 0,1412+ 0,1063+ 0,1636).100 = 50,44 (kN/m2)  
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2 b. Tại N thuộc trục thẳng đứng qua F có z = 10m 
 Hình ABCD xem như bằng hình GCKF = 8x18 (m2) cộng hình 

BGFH= 12x18 (m2) trừ đi 2 hình LDKF = 6x8 (m2) và ALFH = 6x12 

(m2). Vậy ta có:  
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- Hình GCKF: 8x18 (m2), z = 10 m  
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     tra bảng ta được: k 1
g  = 0,1758         

- Hình BGFH: 12x18 (m2), z = 10 m  

  
1,5

0,8

l

b
z

b

 

 


     tra bảng ta được: k 2
g  = 0,2134        

- Hình LDKF: 6x8 (m2), z = 10 m  
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     tra bảng ta được: k 3
g  = 0,1207         

- Hình ALFH: 6x12 (m2), z = 10 m  

  
2

1,7

l

b
z

b

 

 


     tra bảng ta được: k 4
g  = 0,1408        

 N
Z  = (0,1758 + 0,2134 - 0,1207 - 0,1408).100 = 12,77 (kN/m2)              
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 Vẽ hình 1,0 
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Tính áp lực chủ động Ea tác dụng lên tường 
Hệ số áp lực chủ động, bị động  Ka, Kp 
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b Cường độ áp lực chủ động Pa   
+ Xét lớp đất 1: 
  -Tại z =0 p

a1
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a1
qK

a1
=70*0,49 = 34,3 kN/m2 

 

  -Tại z = 5m   
 Pa1’ = Pa1 +Ka1*1*h1 = 34,3 + 0,49* 18 *5 = 78,4kN/m2 

 

+Xét lớp đất 2: 

  - Tại z = 5m  Pa2 = Ka2(q + 1*h1) – 2c2 2aK  =  

                    = 0,589*(70 + 18*5) – 2*10* 0,589 = 78,9 kN/m2 
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  - Tại z = 11m  
 Pa2’ = Pa2 +Ka2*2’*h2 = 78,9 + 0,589*10*6 = 114,2 kN/m2 

 
 - Áp lực nước chủ động:  Pw = w*h2= 10*60 = 60 kN/m2 
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c Giá trị cường độ áp lực chủ động Ea 

Ea1 = 0,5*(Pa1 + Pa1’)*h1 = 0,5*(34,3 + 78,4)*5 = 281,8 kN/m 
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Ea2 = 0,5*(Pa2 + Pa2’)*h2 = 0,5*(78,9 + 114,2)*6 = 579,3 kN/m 
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Eaw = 0,5*Paw*hw = 0,5*60*6 = 180kN/m 
   taw= hw/3 =6/3 = 2 m 
 
 Ea = Ea1 + Ea2 + Eaw = 281,8 + 579,3 + 180 = 1041,1 kN/m 
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d Xác định toạ độ điểm đặt lực Ea 
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